
TỔNG CỘNG 197.650,0 152.200,0 13.917,6 13.917,6 67.583,6 13.788,3 8.949,2 15.062,7 16.283,4 13.500,0

I NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 130.620,0 85.170,0 13.917,6 13.917,6 62.450,2 13.788,3 8.255,2 14.306,7 12.600,0 13.500,0

1
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang 

giai đoạn 2021-2025
59.420,0 59.620,0 13.917,6 13.917,6 10.226,4 7.819,3 277,0 2.130,1 0,0 0,0

- Nâng cấp đường nội thị Tân Giang TT Tuần Giáo 2019 2024
0,397 km đường 

GTNT cấp C

Số 172/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2019

5.200,0 5.200,0 3.752,0 3.050,0 202,0 500,0

- Nâng cấp đường Khối 20/7 - bản Đông TT Tuần Giáo 2019 2024
250,7m đường 

GTNT loại C

Số 171/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2019

5.000,0 5.200,0 304,6 304,6

- Nâng cấp vỉa hè Khối Trường Xuân TT Tuần Giáo 2020 2021
Vỉa hè dài 

1.905,78m

Số 165/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2019

9.500,0 9.500,0 5.000,0 5.000,0 3.870,0 3.870,0

-
Đường từ sân vận động - huyện đội - QL6 và trận 

địa phòng không
TT Tuần Giáo 5.050,0 5.050,0 2.507,0 2.507,0 440,0 440,0

- Vỉa hè khối Tân Thủy TT Tuần Giáo 6.600,0 6.600,0 6.400,2 6.400,2 75,0 75,0

-
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá QSD đất khu 

dưỡng lão khối Tân Tiến
TT Tuần Giáo 170,0 170,0 10,3 10,3 154,6 154,6

-
Đường nội thị thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần 

Giáo
TT Tuần Giáo 20.400,0 20.400,0 29,1 29,1

-
Đường từ bản Co Đứa - TT xã Mường Khong, 

huyện Tuần Giáo
Xã Mường Khong 2020 2023

1,84km đường 

GTNT loại C

Số 1334/QĐ-

UBND ngày 

09/12/2020

7.500,0 7.500,0 1.601,0 1.601,0

2
Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-

2025
71.200,0 25.550,0 0,0 0,0 37.823,8 2.729,0 4.738,2 9.476,6 10.080,0 10.800,0

a)
Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 

trong giai đoạn 2021-2025
26.700,0 25.550,0 0,0 0,0 34.033,8 2.729,0 4.738,2 9.476,6 8.580,0 8.510,0

-
Nâng cấp sửa chữa đường

 bản Củ, bản Bó Giáng xã Quài Nưa
xã Quài Nưa 2022 2024

2,242 km đường 

GTNT cấp C

Số 16/QD-

UBND ngày 

01/3/2022

3.600,0 3.600,0 3.341,7 229,7 1.200,0 1.200,0 712,0

-
Đường nội bản Nậm Din + Háng Khúa xã Phình 

Sáng
xã Phình Sáng 2022 2024

1,014 km đường 

GTNT cấp C

Số 30/QĐ-

UBND ngày 

28/3/2022

3.600,0 3.600,0 3.500,0 1.500,0 1.000,0 1.000,0

-

Đèn chiếu sáng, đèn trang trí khu trung tâm thị 

trấn Tuần Giáo (QL6, QL279 + Đường tránh 

QL279)

TT Tuần Giáo 2021 2022

Đèn trang trí 

ngang đường tổng 

số 12 vị trí

Số 52/QĐ-

UBND ngày 

18/5/2021

4.800,0 4.800,0 4.479,0 2.729,0 1.750,0

Năm 2023 Năm 2024
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(Kèm theo  báo cáo thẩm tra số số 48 /BC-BKTXH ngày  15/9/2024 của Ban KTXH,HĐND huyện Tuần Giáo)

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TĂNG THU NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2021-2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT
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STT

-
Nâng cấp sửa chữa đường

 bản Háng Tàu xã Tỏa Tình
xã Tỏa Tình 2022 2024

1,004 km đường 

GTNT cấp C

Số 18/QĐ-

UBND ngày 

09/3/2022

2.100,0 2.100,0 1.842,4 1.088,6 753,8

-
Nâng cấp sửa chữa đường

 bản Cản, bản Sáng, bản Sảo
xã Quài Cang 2022 2024

2,023 km đường 

GTNT cấp C

Số 22/QĐ-

UBND ngày 

21/3/2022

3.000,0 3.000,0 2.703,0 203,0 2.500,0

-
Nâng cấp cầu Đồng Tâm + Mặt đường khối Huổi 

Củ, TT Tuần Giáo
TT Tuần Giáo 2022 2024

Cầu dài 51,09m 

đường vào cầu dài 

95m. Mặt đường 

khối Huổi Củ dài 

157,32m

Số 42/QĐ-

UBND ngày 

07/4/2022

4.600,0 4.600,0 4.415,9 929,0 1.358,9 1.080,0 1.048,0

- Hạ tầng khu đất trụ sở xã Quài Tở (cũ) xã Quài Tở 2022 2023

Phá dỡ tường rào, 

L=100,29m San 

nền tổng diện tích 

S = 1.606,52m2

Số 37/QĐ-

UBND ngày 

31/3/2022

1.050,0 1.050,0 773,7 675,2 98,5

- Cổng chào huyện Tuần Giáo xã Quài Tở 2022 2022
Rộng tim hai cột là 

23.6m, cao 9.5m

Số 39/QĐ-

UBND ngày 

04/4/2022

1.800,0 1.800,0 1.708,1 1.392,7 315,4

- Nâng cấp cầu đi bản Co Muông xã Nà Tòng Xã Nà Tòng 2022 2024 33,1m cầu 

Số 67/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2022

1.000,0 1.000,0 220,0 220,0

-
Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trục QL6 (Khu vực 

Quài Cang)
Xã Quài Cang 1.500,0 1.000,0 500,0

-
Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã Quài 

Tở
Xã Quài Tở 300,0 200,0 100,0

- Nhà văn hóa bản Ta xã Quài Tở Xã Quài Tở 1.500,0 1.000,0 500,0

-
Giải phóng mặt bằng Bến xe khách huyện Tuần 

Giáo
TT Tuần Giáo 3.000,0 1.500,0 1.500,0

- Nhà văn hóa bản Dửn xã Chiềng Sinh Xã Chiềng Sinh 1.200,0 200,0 1.000,0

- Nhà văn hóa bản Phang xã Chiềng Đông Xã Chiềng Đông 1.200,0 200,0 1.000,0

- Nhà văn hóa bản Che Phai 1 xã Chiềng Sinh Xã Chiềng Sinh 1.200,0 200,0 1.000,0

-

Giải phóng mặt bằng Trụ sở làm việc Công an các 

xã: Quài Nưa, Mường Mùn, Pú Nhung, Nà Tòng, 

Phình Sáng, Chiềng Sinh, Pú Xi, Quài Cang

Các xã 1.150,0 1.150,0 1.000,0 150,0

b) Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 44.500,0 0,0 0,0 0,0 3.790,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 2.290,0

- Sân vận động huyện Tuần Giáo TT Tuần Giáo 44.500,0 3.790,0 1.500,0 2.290,0

3 UBND thị trấn Tuần Giáo 14.400,0 3.240,0 3.240,0 2.700,0 2.520,0 2.700,0
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II NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH 67.030,0 67.030,0 0,0 0,0 5.133,4 0,0 694,0 756,0 3.683,4 0,0

1
Đường từ bản Co Đứa - TT xã Mường Khong, 

huyện Tuần Giáo
Xã Mường Khong 2020 2023

1,84km đường 

GTNT loại C

Số 1334/QĐ-

UBND ngày 

09/12/2020

7.500,0 7.500,0 694,0 694,0

LG vốn 275; CĐNSĐP 

tỉnh QL; đấu giá QSD 

đất

2
Nâng cấp sửa chữa đường

 bản Cản, bản Sáng, bản Sảo
xã Quài Cang 2022 2024

2,023 km đường 

GTNT cấp C

Số 22/QĐ-

UBND ngày 

21/3/2022

3.000,0 3.000,0 179,3 179,3 LG vốn đấu giá

3 Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo TT Tuần Giáo 33.000,0 33.000,0 422,4 422,4
LG vốn CĐNS huyện 

QL

4 Nhà văn hóa bản Bó Giáng, xã Quài Nưa Xã Quài Nưa 950,0 950,0 154,3 154,3
LG vốn viện trợ xăng 

dầu

5 Trường mầm non Nà Sáy, huyện Tuần Giáo Xã Nà Sáy 3.100,0 3.100,0 77,0 77,0 LG vốn TPCP

6 Trường mầm non Khong Hin huyện Tuần Giáo Xã Nà Sáy 5.010,0 5.010,0 119,5 119,5 LG vốn TPCP

7 Trường mầm non Sao Mai huyện Tuần Giáo Xã Phình Sáng 3.750,0 3.750,0 25,4 25,4 LG vốn TPCP

8 Trường mầm non Tênh Phông huyện Tuần Giáo Xã Tênh Phông 3.920,0 3.920,0 68,9 68,9 LG vốn TPCP

9
Đường trung tâm xã Tỏa Tình - bản Hua Sa A, 

huyện Tuần Giáo
Xã Tỏa Tình 2.800,0 2.800,0 107,7 107,7 LG vốn TPCP

10
Nhà ban giám hiệu và CTPT trường MN Pú Xi, 

xã Pú Xi huyện tuần Giáo
Xã Pú Xi 4.000,0 4.000,0 44,8 44,8 LG vốn NTM

11
Xây dựng hạ tầng Trường Mầm non Khong Hin, 

xã Mường Khong
Xã Mường Khong 1.800,0 1.800,0

Kết dư từ thu tiền SD đất 

1.294,115321 tr.đ + Kết 

dư ngân sách 

505,884679 tr.đ

12
Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện Tuần Giáo
TT Tuần Giáo 900,0 900,0

Tăng thu tiền SD đất 

854,780444 tr.đ + Kết 

dư ngân sách 45,219556 

tr.đ

13

Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (Giai đoạn lập báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư) Dự án: Quản lý tổng 

hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích 

ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội 

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Xã Mường Mùn 540,0 540,0 Kết dư ngân sách



Khởi công

(năm)

Hoàn thành

(năm)
Tăng Giảm

TỔNG CỘNG 1.000 4.240 1.000 4.240

I NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 1.000 1.000 1.000 1.000

*
Ban Quản lý dự án các công trình (Ban Quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất)
1.000 1.000 1.000 1.000

- Điều chỉnh giảm 1.000 0 1.000 0

Chưa phân bổ chi tiết 1.000 1.000 0
Đã giao tại QĐ 1926/QĐ-UBND, 

20/12/2023

- Điều chỉnh tăng 1.150 0 1.000 0 1.000

Giải phóng mặt bằng Trụ sở làm việc Công an các xã: Quài 

Nưa, Mường Mùn, Pú Nhung, Nà Tòng, Phình Sáng, Chiềng 

Sinh, Pú Xi, Quài Cang

Các xã 2024 2025 1.150 1.000 1.000

II NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH NĂM 2023 3.690,0 0,0 3.240,0 0,0 3.240,0

* Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất 3.690,0 0,0 3.240,0 0,0 3.240,0

1
Xây dựng hạ tầng Trường Mầm non Khong Hin, xã Mường 

Khong
Xã Mường Khong 2024 2025 2.000,0 1.800,0 1.800,0

Kết dư từ thu tiền SD đất 

1.294,115321 tr.đ + Kết dư ngân 

sách 505,884679 tr.đ

2
Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuần 

Giáo
TT Tuần Giáo 2024 2025 1.150,0 900,0 900,0

Tăng thu tiền SD đất 854,780444 

tr.đ + Kết dư ngân sách 45,219556 

tr.đ

3

Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (Giai đoạn lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư) Dự án: Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm 

phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh 

tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Xã Mường Mùn 2024 2025 540,0 540,0 540,0 Kết dư ngân sách

Biểu số 02

KẾ HOẠCH  ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC, PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 VÀ TĂNG THU NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo  báo cáo thẩm tra số số 48 /BC-BKTXH ngày  15/9/2024 của Ban KTXH,HĐND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Địa điểm XD

Thời gian thực hiện

Kế hoạch vốn năm 

2024 sau điều 

chỉnh, bổ sung

Kế hoạch điều chỉnh, bổ 

sung năm 2024

KH vốn năm 

2024 đã giao

Tổng mức 

đầu tư
Ghi chú
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